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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                               


BÁO CÁO QMS ISO 9001:2015
Thực hiện theo lịch họp giao ban đăng trên Hệ thống quản lý hành chính điện tử (egov.lttc.edu.vn.) về việc Nhà trường tổ chức họp định kỳ. 
Nay đơn vị Khoa Điện – Điện tử báo cáo các nội dung về:
- Đánh giá việc áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng tại đơn vị

- Đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng

- Thông tin phản hồi của các bên liên quan

- Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ và hành động khắc phục

- Các yêu cầu về nguồn lực và khuyến nghị để duy trì cải tiến hệ thống

- Các thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống

- Các vấn đề khác

NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Đánh giá việc áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng tại đơn vị 

Trong cuộc họp định kỳ tháng 9/2019 Khoa Điện – Điện tử  đã triển khai và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng với các nội dung chính: 

- Thực hiện kế hoạch hoạt động Hội đồng khoa học cấp Khoa trong công tác quản lý chất lượng giảng dạy của giảng viên và chất lượng đào tạo HSSV năm học 2019-2020
- Thực hiện kế hoạch mục tiêu chất lượng Khoa Điện – Điện tử học 2019-2020.
2. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng


Nhằm thực hiện tốt mục tiêu chất lượng, trong tháng 9/2019, Khoa Điện – Điện tử đã triển khai và thực hiện các công tác sau: 

- Kiểm tra sơ bộ hồ sơ chuyên môn học kỳ 1 năm học 2019-2020: lịch báo giảng, bài giảng, giáo án, giáo trình dựa trên bảng phân công giảng dạy và thời khóa biểu các lớp bắt đầu học.
- Thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp luyện thi “Tay nghề giỏi” cấp thành phố tháng 3/2020 của 3 chuyên ngành: Lắp đặt điện, Tự động hóa, Robot di động.
3. Thông tin phản hồi của các bên liên quan


Học sinh -  sinh viên các khóa 16TCN-Đ,ĐT, 16 CĐ, 17C1 yêu cầu Khoa Điện – Điện tử mở các lớp học lại trong hè để các em đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
4. Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ và hành động khắc phục

- Các khóa 16TCN-Đ,ĐT, 16CĐ đã xét thi tốt nghiệp. Sinh viên khóa 17C1 đang đi thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp.
- Số sinh viên bỏ học sau một năm của sinh viên khóa 18C1 từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019 là 220 SV chiếm 29.64% trên tổng SV 18C1 nhập học khoá 2018-2019 (220SV/732 SV), Đã vượt trên mức cam kết là 9.64%, Khoa Điện – Điện tử đang lên kế hoạch khắc phục. 
- Số sinh viên Khoa Điện – Điện tử tốt nghiệp đạt khá, giỏi: 32/150 (tỉ lệ 21.33%) đúng như cam kết.
5. - Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm SV các khóa đã tốt nghiệp: 44/47SV  (tỉ lệ 93,61%); đúng như cam kết.

6. Các yêu cầu về nguồn lực và khuyến nghị để duy trì cải tiến hệ thống

- Các phòng thực hành G1.3 của Khoa Điện – Điện cần gắn thêm quạt và máy lạnh vì ở trên cao quá nóng ảnh hưởng đến quá trình dạy và học
7. Các thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống

Không có
8. Các vấn đề khác

Chưa phát hiện
	BẢNG THEO DÕI  KPI CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO C3.2

	 PROCESS KPI MONITORING

	Process 
- Quá trình
	Frequency
 Tần số
	Business KPI
	Target
	
	Tháng 09/2018
	Tháng 10/2018
	Tháng 11/2018
	Tháng 12/2018
	Tháng 01/2019
	Tháng 02/2019
	Tháng 03/2019
	Tháng 04/2019
	Tháng 05/2019
	Tháng 06/2019
	Tháng 07/2019
	Tháng 08/2019
	Tháng 09/2019

	C3.2 : Thực hiện chương trình đào tạo - Khoa Điện – Điện tử
	Monthly 
hàng tháng
	Số sinh viên bỏ học sau một năm 
	< 20% Tổng SV nhập học khoá 2018-2019
	Số SV 
đang học
	666
	666
	732
	732
	732
	732
	670
	619
	619
	619
	541
	512
	512

	
	
	
	
	Tổng số SV 
nhập học 
	666
	666
	732
	732
	732
	732
	732
	732
	732
	732
	732
	732
	732

	
	
	
	
	Kết quả 
thực hiện
	0% - Đạt
	0% - Đạt
	0% - Đạt
	0% - Đạt
	0% - Đạt
	0% - Đạt
	8,46% - Đạt
	15,43% 

- Đạt
	15,43% 

- Đạt
	15,43% 

- Đạt
	26,09%

-  Không Đạt
	29.64%

-  Không Đạt
	29.64%

-  Không Đạt

	
	Mỗi học kỳ
	Số sinh viên có GPA loại khá trở lên
	> 12% Số SV đang học
	Số SV có GPA loại
khá trở lên
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	67
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	32

	
	
	
	
	Số SV 
không nợ môn
	
	
	
	
	
	
	814
	
	
	
	
	
	150

	
	
	
	
	Kết quả 
thực hiện
	
	
	
	
	
	
	8,2% không đạt
	
	
	
	
	
	21,33% đạt

	
	Annually 
hàng năm / một lần
	Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm 
	> 80% Phản hồi của Khóa 2015-2018
	Số phản hồi 
có việc làm
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	Chưa có
	 38
	Chưa có
	44

	
	
	
	
	Số phiếu 
khảo sát thu được
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 
	
	47

	
	
	
	
	Kết quả 
thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	        80.85% Đạt
	
	93,61%
Đạt


Biểu đồ thống kê số lượng sinh viên khóa 18C1 khoa Đ-ĐT bỏ học từ 09/2018-09/2019
                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09  năm 2019
P. TRƯỞNG ĐƠN VỊ
    Tạ Minh Cường
Chú ý: Báo cáo tháng kết quả tổ chức vận QMS theo tiêu chuẩn ISO được gửi về QMR chịu trách nhiệm phụ trách đơn vị trước 05 ngày trước khi diễn ra cuộc họp xem xét của lãnh đạo, gởi qua địa chỉ egov.lttc.edu.vn.
DIR-WI-03/RE02








